

Phép chia. Bảng chia 2. Một phần haiPHIẾU BÀI TẬP TUẦN 22 – TOÁN 2

1. Tính:
	a) 3 x 7 = .......
	b)  4 x 6 = ........
	c)    5 x 4 = ......

	    21 : 3 = .......
	    24 : 4 = ......
	          20 : 5 = ........

	     21 : 7 = ........
	      24 : 6 = ........
	          20 : 4 = .......


2. Viết các số 3; 4; 12 vào ô trống thích hợp:
               x        =                             :  :     = =
               x        =	:        = 			
3. Nối ghép hình với kết quả của phép tính đó:
           4 : 2                  8 : 2                 14  :  2              12 : 2          18 : 2

          1       2        3       4        5        6        7       8        9         10

        6 : 2                    2 : 2                  10 : 2               16 : 2              20 : 2

4. a) Có 18 bông hoa cắm đều vào 2 lọ hoa. Hỏi mỗi lọ có mấy bông hoa?
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b) Có 12 cái kẹo chia đều cho các bạn, mỗi bạn có 2 cái kẹo. Hỏi có mấy bạn được chia kẹo?                                         Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5. Viết dấu (x) vào ô trống dưới hình đã được tô màu  hình đó:
                                                                                         

 
6. Trong chuồng có thỏ và gà. Bạn Mai đếm chân gà và thỏ có thấy có tất cả 8 cái chân. Đố bạn biết trong chuồng có bao nhiêu con thỏ và con gà?
                                                        Đáp số: ………………………..


7. Tô màu  số điện thoại trong mỗi hình dưới đây:
    a)                                                            b)          
         
         
         

         
         
         









8.  a)  Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm:  
                   12 : 2 ..... 6               18 : 2 ...... 9          10 : 2 ....... 6
                    6 : 2 .......7               14 : 2 .......7          20 : 2 ....... 9
     b) Số?: 2

        x 2

     : 2

  
8
+ 9

         2

   
   2
     -3

: 2

  x 6
4

12
        : 2


 
9. Một đôi đũa có 2 chiếc đũa. Mẹ lấy ra hai chục chiếc đũa rồi chia đều cho hai mâm. Hỏi:   a) Mẹ lấy ra bao nhiêu đôi đũa?
          b) Mỗi mâm có mấy đôi đũa? 
Bài giải
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
10. Tô màu một nửa hình dưới đây:
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